
HỆ NỘI TIẾT

I. Nhđng kháỉ nỉệiii chung

1 . Ctfu tạo  chung -  định nghbi

a- Hệ HỘi tiết ở vật bậc thấp :

Trong quá trình phát triến chủng Ỉ09Ì, ở động vật bậc thấp, 
cflu tạo và dìức nfing của hệ nội oòn chưa hoàn chỉnh, chỉ 
oổ một vàỉ tuyến d sftu bọ và oOn trùng, thỂt tiết chủ ỵỂfti 1& 
các feromoĐ. ví dụ :

-  Tuyân gian nfio nỉkm trôn bẻ mật cAa hạdỉ nfio của sậu 
bọ, tifft ra một chát, chât này lại thúc đí^ tayừi tniớc ngục tutl- 
ra Erdỉaon cổ bản chfit là lipit, ođ tác dụng tĩosg quá tiỉnh ỉột 
xác.

-  Tuyến corpora allta d oftn trùng tỉểft ra juvraỉl, thúc đl^
sự lột xác. *

-  ỏ  bướm cái của tầm có feromon bombioon và bướm cái 
sâu rtím oổ gỉplur nhAm quyốn rũ bướm đực.

-  Kiến tỉất ra íeromon đánh dâu 4ường đi tìm m(M và béo 
động khi gập nguy hiếm.

-  Ong thợ đánh dấu đường đi báng feromon gerankm. Còn 
ong chúa tiết ra axit 9 xetodecanic nhầm đc chế quá trỉnh phát 
Mến hoống trứng của ong thợ và quyến rữ ong đực khỉ giao 
hoán.

CHƯƠNG V
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-  M(fi chúa, m<fi đực và m<R lính đỗu tiết ra những feromon 
dặc trưng nhỉUB ngăn cin khổng dio mổi thợ biến hđa th&nh 
nkS diúa, m<s đực và m(S lính mdỉ.

ầ- Hf nội tiết ớ động vật bậc cao :

Hệ nộỉ tỉềt là hộ thống tuyến trong cơ thể ngưdỉ và động 
vẠt bẠc cao. Chứng được hỉnh thành từ các tế bỀu> tuyín đỉến 
Mnh, {^ìần nhỏ từ các tế bào thán kỉnh tiết.

Một hộ thđng mao mạdi bố trong tttyếii, xúc vồỉ
các tế bào tíết. Mao mạch vừa lầm nhiệm vụ cung cáp chát dinh 
dưOn£̂  ngiợdn Uộu tổng hợp cho tế bào, vừa tiếp nhộB trực tiếp 
và vận duiyển các diltt tiết cửa tế bào tuyến đến các cơ quan 
trong cơ thể.

Nhtf yệy tnyến tíịi tiổit là tuyẽh khồng cd ổng àẳũ (phân 
Mệt viA c&c oó đng dỉn được gọỉ là tuyến D^oạỉ tiết). Chất
tỉ0t mang tính diẩt đặc hiệu và ođ hoạt tính sỉoh học cao, được 
đổ trực t ỉ ^  vio máu qua hệ thống mao mạdi. Ngưdỉ ta gọi chát
tỉ0t của ttqrỂta lA hoocmod. ỏ  động vật bậc cao và dặc biột là 
ngưdi, liệ tlMtog nội tiếl cổ cíu tạo h<Ầiầ chỉnh và bao gổm các 
tuyĂi sau (binh v.ỉ):

-  TuỵAi tbng (dd tổn tại d đoạn ẩu thơ)
-  Tuyẽh yên (oàn gọỉ là tuyếh hạ năo)
-  Tuyếh g i^
-  Gận 0ập
-  TuyỂỄD ức (tnyỂn thymus)

-  TụỵÃi taíat
-  T v y ể o . totn thận
-  Tuyẩn aiiih dục đực (là ttoh hoàn)
—Ị5^i<fe^-efayi-'j^-«éâ-4ba»-g6aK»oto,-*ht-vàng-khl tnlBg 

rụag, nhau thai khỉ thaỉ làm tổ d tử cung).
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Tụyêh/ờnỹ 
ĩuyih y in  
Tuyến gỉáp

Tuyêhcậngiềp 
(sẳy fuỳíhgìỉh) 

Tuyih ức

Tuyến tuy
(fựy đẳo Lđìigềrhans)

Tưyêh ýhương 
ỉhện 

âơShg ừxừìo 
T/nh hơấn^

Hình VJ. Các tuyén nội tiết ỉroĐg cớ thé ũgếbi

209



Người ta cũQg oòn một sổ bộ phậD của các cơ quan trong 
oơ thể ra ohdng chất dặc hiệu, ođ hoạt tính dlih học và 
thưdng cổ tác dựng tạỉ chA (địa phư<m{ớ như serotonin, secretiĐ, 
hỉstamin, gastrin, Mytroporàn, rraỉn, prosta^andỉn...)

c- Ỷ nghia smh kọc và ứng dụng :

Trong quá trinh tỉâ ì hốa, . ^  thế -động vật phát tr^n  từ dơn 
bầo thành đá bào, ođ kkh thước lớn. Cơ thế càng Idn khoảng 
cádì giữa các md và oợ qũan cắng tăng Idn, cftu của ò&c hệ 
oơ quan và các quá trình sỉnh học xảy ra trong oơ thế càng 
hoáiì chỉnh và phức. tạp. Đế đảm bào tính to&n vẹn thổng ohất 
của cơ thế ,'Vầ thỉch nghỉ với nứi trưdng aớiầg, hộ tì^ng sống 
đòi hỏi sự chỉ hity diung nhấm I^(K hợp và đỉdu hoà cách 
nhịp nhAag các hoạt động aối^. Cùng với hệ thẩn kiiìh, hộ nội 
tíết thực hỉện sự <fiíu tỉết hổa học I trong oơ thế là nhầm dể^ 
đng ydu cẩu đổ. Cơ chế điỗu hoà thán kỉnh tM  dịch là một oơ 
diế r ít  quan trọng của 00 tbế.

ỏ  độm  vật không xương sống như oữn trùn^ sâu bọ... lột 
xác là một quá trình ríít quan trọng của sự phát triến cá thế. 
Cơ tliế muốn lớn lồn, chúng bát buộc phải lột bồ láp vỏ kitío 
cđ (áaợc ocri là bộ xương Dgoảỉ) và Mầy dựng một ỉớp vỏ mói. 
Lớp vỏ mớỉ d l được hỉoỉi thành dướỉ Idp v6 cứng cữ, nhưng 
chúQg chỉ cđng I9Ỉ sau khỉ ỉdp vử cũ được bđc đỉ một thdi gỉan, 
chính thdỉ giao gí<^ dio 00 con vệt phát triển, ỏ  đa 
8Ổ. côn trùng, trốn bề mật hạch não oổ tuỵSn gian nAo. Tuyến 
oAy tiổt ra một chất ođ tác dụng thúc đặy một tttytta thứ hai 
d phin ngực tiết m chtt sodiion. B&n chAt ecdỉton là một steroỉt, 
ctí cỡng thức hđa học l i  €2711440«. Ecdỉson ođ tác dụng thông 
qua một b6 eĩixym thúc đẩy quá trinh hlnh thảnh lớp vỏ cứng 

^thể-tt^4cỉiỉ~tttai-iwcUseB- 4húc -đổy
enxym dofa -decacbcnyiase ^img ttf báo bỉếu bi tàng cường chuyến

' ".t • ?
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hđa dỉ<ncyphenỉ]aỉanm thành N-acetyldio*yphenilalanin. Chất n&y có 
tác dụng làm lớp vỏ cuticum cứng lại.

Ngoài hai tuyến trèn, cổn trùng oòn cđ tuyến corpora allata 
nhỏ hon, chúng tiết ra juvenỉl (C|gH3o03>, có tác dụng thúc đấy 
sự lột xác. Mát tuyến này, cổn trùng ngừng lột xác mà chti^n 
sang t r ^ g  thái biến thái. Tiêm juvenO lảm ngừng biến tháỉ và 
tiếp tục ỉột xác. Người ta ứng dụng tỉnh chất này trong oổng 
tác bảo vệ thực vật, phun juveDÌl đế làm Đgùng quá trình lùếii 
tháỉ cửa cổn trùng thành dạng trưởng thành, oổ khả năng sỉiih 
sản.

Những con ngài cái của tầm tiết ra chát bombỉcon, còn 
những ngài cáỉ của sftu rổm  tiế i ra  'Chât gỈỊdor. Hai chất n l^  
thổng qua mùi của nd cổ tác dụng hẩp dẩn ngài đực. Ngưdi ta 
ứng dụng tính chát này'trong nững óghỉ^ b&ng cách tổng hợp 
các chất dán dụ cổn trùng đố tíâu diệt chúng..

Một sổ cổn trùng khác, - dùng chất tiết íemoD dế đánh dấu 
đường đi tkn mổi, hoặc béo động cho đổng loạỉ biểl có nguy 
hiểm. VI dụ như Idến, ong... Ong thợ tiết ra geranỉon, I& một 
rượu mạnh có mạch phân nhánh gổm 10 nguyén tử caidxHỊ đế 
đánh dấu đường đi. Ong chúa tiết ra axỉt 9-xetodecanic có tác 
dụng quyến rũ ong đực ở mùa dnh sản .và dổĐg thM ức chế 8ự 
phát triến buổng trứng d ong thợ.

Mốỉ chúa, mổỉ đực vA mđl lính tỉềt' ra chítt đc chế t?-7 ỂD 
oorporaỉỉata của mối thợ đế khổng cho mối thợ bidh thành mA 
chúa, mổi đực hay mứ lính mdi.

ỏ  một sổ dộng vật bộc cạo cũng tííl ra mót §6 chất oổ mừỉ 
đậc trưng.

2. Cáo. hooomon. vá táe dụng oủa diứng
o - Cíc hoocmom :

Trong C0 thế, một 80 hoocmoĐ được tỉếl ra đa d dạng hoàn
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dìỉnh yé cẩa. txúo bổa học, một 96 thường trii qua các giai đoạn 
tỉắn boocmon như :

Prq>nriosalỉn proiDsuỉhi -» insuUn
PreproỊMrathoocmon -* proparathooctnon -» parathoocmon
Progtucagon -* {^ucagon
Piacaiuritoiiỉiii -* caiuđtonỉii
Các, ỈMocnKm đa dạng V0 mật cCu t r ^  bòa học và oổ nguổn 

gSc khác nhau. Dựa vào bia dìất câa chúng, ngưdi ta chia ra 
haỉ nhdm :

-  Cấc họocDMm oổ bto chẩít lỉpit, oòn I& các steroỉt như 
hoocmoD cửa |4iấii vỏ toyAi tite  thậD (oortìson), của tinh hoán 
(testoitercni), cAa buđng tning (ostrogen).

-  Các hoocmon oổ bin d iít protdn. Trong nhđm DÀy, tùy 
mđc độ cẩu trúc má {diAn n  :

+ HoocmoD lá các axỉt amln như adrenalỉn, noradrenalin của
[diín tủy tuyốb trto  thận và các 8ỢỈ thẩn Unh gỉao cảm tỉât ra.

1

+ Hoocmon lÀ các chuA pqptít ngểb như oaợtodn, vasopres- 
siii, do các tế bào thẩn Unh tỉếit cAa Iqrpotìbalamus titít ra và 
tích tụ d thiiợ sau tuyến yếiỊ. Chứng lA nhữog peptìt ngán gổm
9 aiỉt amỉn.

+ Hiooeman ỉà các diuđỉ polypqitìt nhtf ÌĐSuliD của tu3̂
gSm 2 niỆdì, một mạdi ckđa 21 a iỉt amln, o6n m9da kia 

chÚM, SO axlt amỉn. Gỉucagon oOng cAa ttQĩ g0m 29 axỉt
•mỉn.

4- Hoocmon 1& một proteỊn, ví dụ hoocmon dnh trưdDg (STH) 
càa tiợAi ySii, ođ t r ^  ^ itả  tử ỉdn, âuqr đổi tùy loài,
< y b f v ầ - t t d i - t e i l t e g -  jà  -2^.500- ậ to - ^adt -amỉn, 
d lợn 42.500, ^  46.000.
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b- Tác dụng cửa hoocmoH
-  Tác dụng chung :
Độc tính sinh học cửa các hoocmon troDg cơ thế cũng giống 

như các enzym và vitamỉn, được tạo thành rát ít vỉ chúng chỉ 
tác dụng vói lỉéu rất nhỏ, nhưng có hoạt tính ánh học cao và 
đặc hiệu.

Các hoocmon do quá trình sinh tổng hợp tạo ra. Tuy nhỉẻn, 
hiện nay ngưdi ta cũng đft tổng hợp được một số hoocmon, nhát 
là nhờ kỹ thuật gen và cống sinh học trong thời gian gán 
đây. Vỉ dụ : insuiỉn đft được tổng hợp r ít sớm và được sản xuát 
hàng loạt bàng con đưdng cổng n ^ ệ  sinh học.

Các hoocmon sinh ra, đổ trực tiỂp vào máu, nhtmg chỉ od 
tác dụng dộc hiệu với một cơ quan, một chức Dâng hay một quá 
trinh sinh học nhát định trong cd thế. Ví dụ : boocmoĐ kích 
noãn tố <FSH) của tU3rến yên chỉ cổ tác dụng kích thích quá 
trinh phát triến và chín của bao noăn trong buổng trứng, 
parathooctnon của tuyến cận giáp chỉ cổ tác dụng với quá trình 
trao đổi canxỉ và photpho. Cờ quan nhẠn sự tác dụng của 
hoocmon dược gọi là cơ quan đích hay mục tiỀu.

Các hoocmon tác dụng thững qua hệ en;ợm như một chất 
xúc tác của phản ứng sinh học nhưng khổng tham gta trực tíiSp 
vào các phản ứng đố.

Háu hết các hoocmoĐ khống cd tính chất đặc trưng cho loAỈ, 
ng îỉa là hoocmon của ioàỉ này cũng cd tác dụng vớỉ loài khác 
và cho người, ch&ng hạn hoocmoĐ insulỉn càa tiỊỵ cổ
dừng diung cho nhỉều loàỉ. Một vàỉ hoocmon dii Óổ fầc dụng 
ridng cho loàỉ đổ, ví dụ : hoocmon sinh trttdng.

-  Tác dụng dnh lý cửa hoocmon trong 00 thế r ỉt Ịđioiig Ị^ú 
▼à phức tạp. Cổ thế tdm tát những t<c dụng chteh như sau ;
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Hoocmon tham gia đỉổu hoà quá trình sinh tnidng và 
triển của 00 thế. Vổ tấc dụng này phải kế dến hoocmoti kích 
thbdi sự phát tiỉến (STH), hoocmon kbh tỉiích tuyến gỉáp (TSH) 
của tuyâa y6n và hoocmon tl^ytaadn của tuyỉta giáp. Sự phát triển 
Unh thưòng, nhất là vé mật hỉnh dạng kkh thước của cớ thể 
|diụ thuộc vào hoocmon này.

+ ỉfoocinon tham gia quA trình trao đổi chất và nAng lượng. 
Quá trinh chuyển hổa, dự trữ, htợ động và biâì dổi của vẠt 
chẩít và Đỉbỉg lượng trong cơ tỉiể phụ thuộc rđt nhỉéu vào các 
koocmon như hoocmon kích tìỉích sự phát triến (STH) của tuyỀb 
yềa, thyraxin của tuyểb giáp, ^uooooiticcMt của phAn vỏ tuyến 
trto thận, insulin và ^Iicagon eủa tuyến tiqr, parathoocmon của 
tụỵến cận giáp. Chúng tạo ra sự cto bàng bài hoà của hai quá 
trỉnh đổng hổa và dị hổa.

+ Hoocmon tham gỉa đỉâu hoà sự cán bàng nộỉ mổi của dịch 
nộỉ và ngoại bào. Ví dụ như hoocmotỉ vasopressỉiì (ADH), kích tổ 
tiqlến trftn thận (ACTH) của tuyâi yến, các hôocmon aidoBĩeron, 
oortisol của vỏ tuyỉb trốn thẠn, candtoĐỈn của tuyẩD giá^,
parathoocnầon của tuỵfti cận gỉá|», oổ vai tiò lát quaa tiựng trong 
quá trinh trao dối nưđc, khoáng và các thành phđn khác
gỉứ eto bAng nội mồỉ, 6n <Qnh ^  sultt thẩm thấu, duy trì độ 
pH V. V ...

+ HoocọMm tiuun 0Bi dỉdu tỉdt sự thỉch của cơ thế vớỉ 
mAỈ tnidng.

Ching hện, hoocmon thyroKỈn cửa tuytti giAp tham gia dỉ4u 
tỉ4ft thftn a h ^  : hoocmcm adniĩầaMn, ooradrenalin của [diân tày 
tvyiấi M n thẠn gỉứp cơ thế diđng lạỉ các y0ủ tđ gfty BtroGD.

-I- Hòocmoiằ gU dl4a tỉổl quá trinli aính sản ò ẵặttg
vật. I^nh sAa nhẩt Uk dBh sản hữtt tính ỏ dộng vẠt và người là
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quá trỉnh phức t9p đòi hỏi sự oổ mặt của các hoocQioii sỉnh dục 
đực và cái nhỉl nhổm androgen .và Oestrogen, đ&m bảò sự 
trỉến duy trỉ giới tính, sự phát sinh giao tử, sự thụ tinh, thaỉ 
Đ^ếii, đẻ và .nuối con.

8 . Cơ ch ế  tác dụng của hoocmon

Cđ chế tác dụng của các hoocmon đ(K với các quá trỉnh siĐh 
học trong cơ thế hiỘĐ oòn dang được tục n ^ ê n  cứu. Các 
hoocmon được tiết ra từ các tế bào tuyến nội tíểt theo máu tác
dụng lèn tế bào đích, ỏ  tế bào đích thường cđ 3 giai đoạn kế
tiếp nhau xảy ra như sau :

-  Hoocmon được nhộn bỉít bdỉ một thụ cảm thế (Reoeptor) 
đặc hiệu trôn màng tế bào đích.

-  Phức hợp hoocmon -  thụ cảm thế vừa hỉnh thảnh được 
kỗt hợp với một cơ chế sinh tín hiệu.

-  Tín hiộu sinh ra (hay còn gợi là chất truyén tin thứ 2) 
gây ra tác dụng với các quá trinh nội bèo như thay đổi hoẹt 
tính, nóng độ các enzym, thay dổi tính thtfm của màng để tảng 
cường háp thu hay đào thảỉ các chát, gây tiết các hoocmoĐ ỏ 
các tuyến đlch khác, gậy co hoẠc giãn cơ, tăng cường tống hỢp 
protein...

Hiện nay có 2 mô hỉnh tác dụng cửa hoocmon được các nhà
nghỉdn cứu cống nhậo nhiều là :

o** hữÊCỄUím Ểấc áíÊiÊM íkỗÊỉÊ đÊÊa ^cấc è k ít im tề n  tím  ík ứ  2* :

Nỉiững ỉiooanoii ođ bản diất protein, peptít hạy astt aaya 
(ohư CỂC catedkdamỈĐ của tuyểfo trCn thận) tác đụng theo oơ 
cbế này.
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Các hoocmon được gọi là "chất truyén tin thứ nhât” heo máu 
mang thông tin đến tế bào. KkỊ tiếp xúc màng chúng được 
gAa vM các thụ cảm thế đặc hiệu cổ 8&n trốn màng. Phức hợp 
iioocmon -  thụ c&m thế mói hỉnh th&nh thông qua các "phân tử 
kết hợp* là G-protein trên màng 96 phẩkn úng với 3 hệ thống 
đáp ứng idiầc nhau của mầữg li  :

-  Hệ thổng adenyỉylQTclaae -  ABÍP vòng (AMPy)
-  Hộ thống cakáum -  calmodulỈD
-  Hộ thổng phosphoỉ^Mse -  pbo^holipit
Hệ thống aldenylylcycUue -  AMPy
G-proteỉn là chất trung gian và aở dĩ được gọi ià G-protein 

vì protebỉ oá Ithầ nAng kổt vdỉ Guanylnudeotid, hoặc d dạng 
GDP hoặc ò dạng GTP. Chi cố Q-prottín-GTP mới ođ tác dụng 
hoạt hổa adenyiyỉ<7 clase, một eazym gán trên màng nguyên sinh 
c ^ t  (oồn G-prot-GDP khổng oố tác dụog này) và chinh phức hợp 
hoocmon- thụ cảm thế đậc hiệu mới hỉnh thành cổ tác dụng xúc 
tác diuyển G-f»iot«n-*GDP thành G-protein-GTP (khỉ thụ cảm thế 
0ÌMI< d dạng tự do, chưa kết l^tp với hoocmon khồng cổ tác dụng 
này).

Enậ ym aitonylyt^clase được hoạt hổa 8Ỗ xúc tác dio quá trinh 
hỉạh thành AMPy từ actonosỉntrípỉiostdist (ATP) với sự cd mặt của 
ion Mg như là một đổng jrếu tổ. AMPy được gọi là 'chát truyổn 
tin , thứ haỉ*. AMPy Iddi thích sự hoạt động của proteinkinase 
chuyến chúng sang dạng hoạt động. Chính eĐzym protẹỉnkinase 
ho9t  độsg này hoạt hổa một loạt các enzym trong oon đưòng 
diụyếii hổầ d nội bAo bAng cảdỉ phoqdioiyl h(Ỉ8 các kỉnase của 
d»ii^. quA ctUã CÙI  ̂.IA lỀun thay đổi qiiá tiÌĐh chụyẩn iiổa 
vật chẩt trong tế  bAo và làm cho các quá trinh Dày diẻn ra 
tỉiuậa kii.

Ctf thế tđm tất 00 ditf niy trong 80 đổ sau :

2Ỉ6



NOỈ bAo

khâng hoạt dOng

Boyrn kỉntM < 
khâng hoật đOng

Enxym
khdíiQ hoật dộng

v«t ohẩt

ho«l đOno

iTonNn Knas# • r 
hoạt dOng

Eraỉym - p  
ho«t đOne

c«0 ata phểm

Hoạt động của AMPy được ktìt thúc bằng sự thnỷ phAa eửa 
nó do eniym {dỉoqdiocUMtenM súc tic.

Hệ thứig eaieium -  ealtnodin :
Khi hoocmon kỗl với thụ cầm thế trto  màiìg, thdng qua 

một G-proteỉn độc hỉộu, nó hoạt hổa cấc kAnh camỉ trAn màng 
lAụ cho caiud từ dịch ngoại bào ditợến vAo trong nộỉ bèo. ĨMỢUặ
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canxi dự trữ d các tứỉ tại lướỉ oội nguyên sinh và ty thể cũng 
đtfợc huy động và giải phdng ra. Lượng canxỉ" nội bào tâng 16n 
dáng kấ, k0t hợp v4i các loẹỉ protein dặc Iđộu ở trong bèo Mong 
1& calmodỉum. Phức hợp cabtí-catanodulỉn vội những tý lộ khác 
Dfiall 86 ỉàm tăng hoẠc ^àm hoạt tính của các loại enzym 'phụ 
thuộc canxi trong nội bào. Kết quả là nổng độ của các chất 
chuyển hổa trong t í  bào cũng ỈMến đổi theo.

Có thế tổm tát trong 80 đổ sau :

+ +

c
Màng tể bào

Luãi nội nguyện 
•inh chắt

c«++

m  báo

C«<c«ẳmoduln

Ting hoặo glAm m ym  hoạt hót

' •< i 'ĩ 

Ting hoẹt oMm qu* tiình ohî ển hóa cấc oliẩt

-  phoệphoHpid :
' P h ứ c 'h #  Kòoỉaiiòik-^V cim ' ^  mới dttợc mnn timiầh thông 

(ậoiầ ibột % pặt h(fil ịdMiqphdỉpase d màng.

Ểtê



Eiỉzym này phân gỉảỉ một dạng phospholỉpid ỉà phosphatidulinosioỉ 
tạo thành diacyg^yoerol và inosotol tríphoephat. Các diaGyln^ycerol 
lả chất hoạt hổa protein kinase-C, còn các inosỉtx)! triph06jdìat cổ 
tác dụng huy động ioĐ Ca từ iưdi nội nguyén sinh chât. Các 
protein kinase-C hoạt hổa đến lượt minh lại hoạt hổa hoặc ức 
chế các enaym khác d nội bào. Kết quả cuổi cùng làm thay đổi 
quá trinh  các chất d nội bào. Quá trỉnh  tỉmỷ phân các 
diacylgiycerol còn tạo va axit arạchỉdonic iàm nguyên liệu tổ i^  
hợp prota^andins. Chát này tham gia điéu chfaih các phản ứng 
của tế bào.

Có thể tóm tát trong sơ đổ sau :

Mảng tế bầo
cầm dic Nệu

Arachidonỉc axit

ProtaglagltiKlns

Đỉều chhh 
phần úng tế bào

NOỈ bAo

Phospholpicte

Phoaphâ ois

Dỉacyl0ỉyc«íol

ProìỆỈtì kin«M c 
hoạt hóa

Tỉng hóặc gttm 
mym hoạt hóft

InotHoi ừiphotphat

ÍMằ ùỊi ứtì dhíì

Ting Koậc gỉẳm 
quA ừình chuyển hte cấc ohẩt
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Hỉệiỉ nay ngUM ta đ i I ^ t  hỉộn khoAng hơn 10 hoocmoĐ iéc  
dụng theo oơ chế thdng qua G-proteỉii trta  mftng vớỉ .3 hộ thiĩng 
nđi trto. Cếc hoocmon lầ diất trqydn tin thđ nhát chỉ tnrjfén 
thong tín đtín ming tế bào thống qua chất trụyén tin thđ haỉ 
như AMPy, km Ca và calmodụUn, phoq^bcdỉpaae-phoqphoBỈỈpid- dế. 
tỉl^ tục tác dvng áSn các quá. trinh chtQrến hổa nội bèo. Bàog 
cách Q&y, các jd>Aa ứng eủa các hoocmon xAy ra rđt nhanh từ 
vèỉ giiy đỔĐ vàỉ pbât.

b. Cềc koocmoH tác dụng ứtêmg ẹm koệt hóa gai

Đđi lập vứỉ các hoocmon nổi trốn, các hoocmon oổ bản chất 
steioỉd, tbyroỉd vft vỉtạmỉn D đỉ qua màng vào tiong nội bào, lổi 
vAo troog nhần hợp vớỉ céc thụ càm thế của nhAn.

Phức hợp hoocmon -  thụ cảm thế của nhân mới binh thành 
8Ỗ tương tác vủỉ các phán tử DNA ỏ trcmg nliAn dế tạo ra tín 
hỉộa. Cụ thế là : {diđc hợp Itoocmon -  Uiv cim thế kềt hợp với 
DNA se tưong tác vớỉ tổ <fiều hoà hoocmon steroid hoặc 
thỊỵroỉd (hoocnMm rẹgulatoiy draM&t .* HRE) d các phAn tử DNA 
(tích. Các ARN-pdymeraM tổng ARN thdng tin (mARN) cho 
quầ tiỉnh pldtB m i (tanmỉptỉoii). TMp theo sau là qu* tiỉoh sao 
cliổp (tnnslatỉon). Như yậy, tấc đvng cAa iMocmon ihOog qua 
phđc bợp vđỉ thụ cảm thế d nhAn at đưa đến kết qui cuổỉ cùng 
là lầm t*ng cxững hay ilc diể cự, tống hợp protaỉn.

Hoocmon thực lự lA nbững tín hiệu QỘi bèo. Quá trioh Dầy 
dỉẻn ra lAu hơn từ VỀỈ phứt đềh v&ỉ giờ hoặc vàl ngày môi thấy

Cd th í tổm tAt như âm :



Hooonion

M«ng t< bảo

NQIbAo Hooomon

Hooọmon MVÌQ fiwn

H R E

ARN<p(ỉyfntr«M

ONA dloh

Tdng hO0

Sao cMp

proMn

4. Điéu hoà Bự tíểt hooomon oủft cáo tnyttn tẳtft
Sự tầbỉg. hay giảm tiết các hoocmon tìlt các tayỂa 

điiợc lioà bởi nhỉều ylfti tố. Đây là một 00 datf thấẺ idnỉi -  
tlitf dịdi idiức tọp dỉẻn n  dưdỉ inh hUítaỊg câa hẩãg loạt d c  
kích thkh cửa mồi trường thờng qua các giic qịMii như tht giác, 
thính gtểk̂  khđu Ị̂ áic, vị giác, xức giác. Hoẹt động càa tiợễb nỌỈ 
tìSt cũng phụ úiaộc vào aự <fiéu hoA theo nhịp như o h ^ ‘agi^'đỉm, 

mùa, nfa^ phát tiỉếii, diu kỳ tliđc -ogủ, dktt hỳ Unk ttĝ JF9t...
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Các dạng kích thich từ môi trưdng vàp cơ thế trước hết 
được thẩn kỉnh nhẠa vA .jdi&n ứng. Tùy mức độ và tính 
chất củ& các kích thỉch cơ thế phái đáp ứng một cách nhanh 
chổng hay oổ thế kéo dàỉ. Nhỉn diung 8ự dỉâu hoA hoạt éậũg 
cửa các tụydn tỉểl tli6iig qua hộ thđn Idnh được thực hỉộn 
theo một 00 chế <fiéu kuến n g i^  (feedbadi medianỉsm), mÀ piiổ 
bỉcto nhất là oơ chế (fiẻa Idiỉến ngược ềún tính.

. Vùng dưdỉ (UH (HypothahưnB) th t^  Đfto trung gian lả trung 
khu thdn kinh tất qtian trọng ÔỂi Iihiỉu quá trình sinh học 
trong cơ tbế. Đặc triệt nhổm nhAn trốD thị (neuknis supraopticus), 
nhdm nhân cạnh nio thất (nucket» paraveạtrỉculans) và một sđ 
nhAn khác có các tế bào thân kỉnh tiốt ctí khả nâng tiết ra các 
hoocmni Iddb thích hay kim hăm sự Ỉi09t  đỘỊQg của thuỳ trước 
ịx^ftín y6n, làm cho này tăng hay giảm tíềt các hoocmon, mà 
các hoocmon oầQr cd tác dụng kk^ thích trực tiềp áfẵ với các 
tx^ển đỉch. Các hoocmoĐ của Ntypothaỉamus được gọi là hoocmoD 
gỉảỉ {diđng (Beleasing ỈMnmoae B RH) VÀ lioociiu>n ức chế (In- 
hMtoiy hormtme » nĩ). ỈQộn nay đa Ịdiát hỉộs được các hooc- 
BKm gỉiỉ {dK5ng V* ức diế như sau :

-  HoocnKm giâỉ Ịduỉng'thiiợiig thẬiầ tỗ (ACTH) (Cortỉcotn^n 
rolwMing hormone m CHR). , i . ‘V> ■ , • , 4,;-

-  Hoocmoii giAỈ phổng kkh  ^áp  tố (TSH) (Thyrotropỉn releas- 
iag b o n i i^  «  TRH biọr llựỊdliỊtoriii).

-  gttỉ p i |f ^  Mdi tđ phểtt tiịến (GH rwlẹa«i^g hor- 
moa -  OBH btỊy mmuiếoỊỆmiạ).

-  Hoocmon đc d if pỊiAt tiỉtfn (G ỉỉ ỉnbihỉttog ItomKiDe
ạ. fil£L MaMtostetín).,

rf'Haoaấm Ịfiấi pbứĩig kíA tnẽứ tổ (FSH Brî MỈng honnon 
> n iH  hay «niadoiibeiib)T



t

. -  Hoocmon gỉáỉ phổng kích hoàng thế tổ. (LH releasiiig hor- 
Qione »  LRH).

-  Hoocmon phdng kích nhũ tố (prolactín reỉeasỉng hormon 
s  PRA hay prolacu^berỉn).

-  Hoocmon đc chế kích nhũ tố (Prolactín inhỉbiting honnon 
s  PHỈ bay prdactostatín).

-  Hoocmon giải phdng kích hắc tố (Melanotro|Mn rdeamng 
hormon = MRH hay melanoliberin).

-  Hoocmon ức chế kích hấc tổ (Melanotrc^n ỉnhihỉtíng hoi^ 
mone s  MIH hay meỉanostatm).

H}rpothylamus cũng tiết ra hai hoocmon là bxytoxin và 
vasopressin được tích tụ d thùy sau tuyỂto yền.

Khi cơ thế nhậti được các kích thích từ trường, hộ thân 
kiiìh vói phân cao nhát là đại nfio và vử Dfto sS tìSp nhẬii và 
diỉ huy trực xuổng hypothalmus. Hypothalamus dược ooi lA 
”ngưdi đỉéu nhịp* cửa cơ chế thẩn kinh -  thế dịtdi, cụ thế I& các 
tế bào thíỉn kỉnh tàỂt ra các hoocmon giải phdng. Các hoocmon 
này tác động đến thày trư<hỉ tuyến yên làm thùy tníốc tuyến yôn 
tiết ra các hoocmon tương ứng. Các hoocmon của thùy trước 
tựytfiì ỵẽn đến lượt minh theo máu tác dụog tỉặp vào tuyến 
đkh tương ứng, thúc đặy; tuyến đích hoạt 4ộng tiết ra các 1UM)C- 
mon tương ứng.

Đđ là chiều xuổi của cơ chế điổu khiến ngược từ  
hypothalamus -  hypophỵse -  tuyến đích.

TlỂ  ̂ theo quá trinh trto, chính hàm lượDg cao hoocmoĐ do 
tuyến đích tiết ra theo máu 8fi tác động ngược trở lại tuyéh yên 
và hypothỉamus. Trường bợp thđ nhát các hoocnmn nảy được tMt 
quá nhỉẽu tác động l&m cho hypothalamus ngừng tìểt các hoocmon 
gi&i phổng tương ứng hay tAng tiết hoocmon ức chế tưong ứng, 
do đố ức chế .hoạt độag thùy trước tuyến yện, lầm cho nó ngừng 
tiât hoocmon tương ứng. Kết quả là các cũng ngừng
tiết hoocmon tương ứng, làm lượng hoocmon trong máu giAm
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xuống. Trường hợp này điiợc lft (fiều khiến ngềợc Am tính. 
Tnldng thđ haỉ ritt ỉt xẩy ra là hàm lượng các hoocmcm 
trong máu tác động ngoợc, l«i Ukm tăag eưdng tỉềt hoocãion tuyến 
đích, được giỊỈ 1& <fiéa khỉến .ngược d«<mg- tíiứi.

Kíbh ttấch
MOi tniàno n«0 • v« n«0

(3)

(2)

Trong 80 đổ bàm hoocnMm titmg luAu tác động
ngược tid 1fỉ đÀ vM iịqrìiòlỈMlaiiius và tUỊỵtti y ta ' gí^ là khiến 
ngược vừng -dàỉ (1 ). ỏ  hypothaỉamus và tuytìn ỳềaot às các thụ 
quan Bhậjr cAm TỚI IIOOCIIK̂  tuyfa  Bin thAn cic hoocmon 
cửa tuyến yên cũng ođ khi Bing tầc động trực tìếp đối với 
hypothalanras và được gọi là dMu khỉẩĐ ngược vờng ngận (2). Cổ 
tấc fiA dio rằng diỉnh e b ít tíểế của hgrpothalamus oOag có khả 
ntag tác dọng V*D dáaầ bypotbakoMề, và gpi ỈA (fiềa Uiitfn xtgư^ 
vờog cực ngấn

Đd là ũgayềa ìý cầung CỒM tự éBÌu hoA hoạt động ixyểtí BỘỈ 
tuft trong 00 thế. ỊDÎ  là một qui 'trinh phđc cđ lự tham 
già r it tkfa cýfe õiiÉ bệ thCn lộbili. ÌÉH vỉ~dv v i sự âHu fiõ& 
hoẹt dộng d b  tayỂa tita  â4n  troQg totimg liợp 00 thế bị tác
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động bdí các yếu tố gây ra trạng thái stress được trỉnh bày trong 
sơ đổ sau :

6. Các tuyến nội titft chính và cấc hcMxnmnt cửa chứng 
trong 00 tíiể

ỏ  động vật bẠc cao và người, cấc tuyfo Bộỉ tiit vA một aố 
bộ {điẠn trong cơ thể tíềt ra các hoocmcm ođ tỉiành Ị^ẩn cấu 
trúc hda học, oơ ehềí tác dụng và tác dụng sinh ^  lẩt khic nhau.

Bảng thống k£ vi tổm tát vổ các tuyfo oộỉ tíết chính vA 
các boocmoD do chúng tiết ra trong 00 thế.
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